PHỤ LỤC I
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẢNG CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Báo cáo số:	/BC-UBND ngày	tháng   năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị)

I. Hiện trạng hệ thống cảng cá:
	

TT
	Tên cảng cá
	Địa chỉ
	Vị trí
(Kinh độ, Vĩ độ )
	Loại cảng cá (I,II,III)
	Độ sâu vùng nước đậu tàu
(-m)
	Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng (m)
	Năng lực bốc dỡ thủy sản
(tấn/ năm)
	Ghi chú

	1
	Cảng cá Cửa Việt
	Xã Triệu An, huyện Triệu Phong
	16°53᾽58῎N;  107°11᾽15῎E.

	II
	-3,1
	33,5
	15.000
	Đã công bố mở cảng cá loại II

	2
	Cảng cá Cửa Tùng
	Thị trấn Cửa Tùng, huyện vĩnh Linh
	17°00᾽56῎N;  107°06᾽30῎E.

	II
	-3,1
	28,6
	15.000
	Đã công bố mở cảng cá loại II

	3
	Cảng cá Cồn Cỏ
	Đảo Cồn Cỏ, huyện Cồn Cỏ
	17°10᾽N;  107°20᾽E.

	II
	-2,36  ÷ -3,4
	200CV, 300 tấn
	1.000
	Đã công bố mở cảng cá loại II

	4
	Cảng cá Bắc Cửa Việt
	Xã Gio Việt, huyện Gio Linh
	16°53'07.5"N 107°09'27.0"E
	Đang chuẩn bị các bước thực hiện dự án
	-3,7
	28
	7.000
	Đang thực hiện các bước đầu tư, xây dựng

	5
	Bến cá chợ Cửa Việt
	Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
	16°53'58.5"N 107°10'39.6"E
	Tương đương cảng cá loại III
	-2,85 ÷ -3,5
	28
	
	Chưa công bố mở cảng do chưa đủ tiêu chí



II. Hiện trạng Khu neo đậu tránh trú bão:
	

TT
	

Tên khu neo đậu
	

Địa chỉ
	
Vị trí
(Kinh độ, Vĩ độ )
	KNĐ
cấp (vùng, tỉnh)
	Độ sâu vùng nước đậu tàu (-m)
	Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể vào neo đậu (m)
	
Sức chứa
(chiếc)
	

Ghi chú

	1
	Đảo Cồn Cỏ, huyện Cồn Cỏ
	Đảo Cồn Cỏ, huyện Cồn Cỏ
	17°09´ N, 107°20´ E,
	Cấp tỉnh
	(-1,3) ÷ (-3,4)
	24
	200
	Đang khai thác, sử
dụng

	2
	Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
	Thị trấn Cửa Tùng, huyện vĩnh Linh
	17°02´ N, 107°07´ E,
	Cấp tỉnh
	(-1) ÷
(-2,5)
	24
	[bookmark: _GoBack]250
	Đang khai thác, sử
dụng

	3
	Cửa Việt, huyện Triệu Phong
	Xã Triệu An, huyện Triệu Phong
	16°54´ N, 107°10´ E,
	Cấp tỉnh
	(-2) ÷ 
(-3)
	24
	350
	Đang khai thác, sử
dụng

	4
	Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh
	Xã Gio Việt, huyện Gio Linh
	16°53'07.5"N 107°09'27.0"E
	Cấp tỉnh
	-3,7
	28
	300
	Đang thực hiện các bước đầu tư, xây dựng




